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Họ và tên:………………………………….. ÔN TẬP KIẾN THỨC LỚP 5 TUẦN 25
Lớp:…………                                 PHÂN MÔN: TẬP ĐỌC- LUYỆN TỪ & CÂU
Đọc thầm bài: Phong cảnh đền Hùng ( trang 68-69) rồi trả lời các câu hỏi dưới đây:
1) Đền Thượng nằm ở đâu ?
a. Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.
b. Đền Thượng nằm trên núi Ba Vì.
c. Đền Thượng nằm trên dãy núi Tam Đảo.
d. Đền Thượng nằm ở ngã Ba Hạc  
2) Trong đền có treo dòng chữ gì?
a. Nhớ ơn Bác Hồ.
b. Nhớ ơn các vua Hùng.
c. Nam quốc sơn hà. 
d. Non nước Việt Nam.      
3) Trong các ngày sau đây: Ngày nào là ngày giỗ Tổ ?                        
a. Ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm.
b. Ngày mùng 10 tháng 3 dương lịch hằng năm.
c. Ngày mùng 10 tháng 3 hằng năm.
d. Ngày mùng 10 tháng 3.
4) Những từ ngữ nào miêu tả cảnh đẹp của thiên nhiên nơi đền Hùng ?
a. Những khóm hải đường đâm bông rực rỡ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như đang múa quạt xoè hoa.
          b. Đỉnh Ba Vì vòi vọi, dãy Tam Đảo như bức tường xanh sừng sững.
c. Xa xa là núi Sóc Sơn, trước mặt là Ngã Ba Hạc, những cành hoa đại cổ thụ, cây thông già, giếng Ngọc trong xanh.
          d. Tất cả những ý trên miêu tả cảnh đẹp của thiên nhiên nơi đền Hùng.
5) Ngày giỗ các vua Hùng gợi cho người Việt Nam ta những suy nghĩ gì?
a. Nhắc nhở mọi người nhớ về nguồn gốc, tổ tiên của mình.
b. Khuyên chúng ta phải biết nhớ công lao dựng nước của các vua Hùng.
c. Gợi cho chúng ta nhớ đến truyền thống đoàn kết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của ông cha.
d. Tất cả đều đúng.
6) Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Sư đoàn Quân Tiên Phong tại Đền Hùng, ngày 19/9/1954. Em hãy nhớ và viết vào chỗ chấm cho đúng câu nói của Bác. (1điểm)
   “Các Vua Hùng đã có công …………., Bác cháu ta phải cùng nhau ………………….!”
7) Trong câu dưới đây, từ nào lặp lại từ đã dùng ở câu trước: 
“ Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như đang múa quạt, xoè hoa”
	a. Hải đường	b. Cánh bướm	 	c. Đền	 	d. Trước.
8)  Em hãy viết thêm vào cho hoàn chỉnh câu ghép thể hiện (giả thiết – kết quả), có  ý liên quan đến bài “Phong cảnh đền Hùng”? (1 điểm)
          Nếu em có dịp đến tỉnh Phú Thọ………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………

 
Câu 9)  Trong bài có câu “Theo ngọc phả, trước khi dời đô về Phong Khê,  An Dương Vương đã dựng mốc đá đó, thề với các vua Hùng giữ vững giang sơn”.
+ Bác Hồ dạy các chú  bộ đội – “phải cùng nhau giữ  lấy nước”
+ Đối với Thiếu niên nhi đồng, Bác Hồ đã dạy các em giữ gìn điều gì ? Em hãy suy nghĩ và viết thêm cho đúng.
a/. Giữ gìn……………………………………………………………………..
b/. Em hãy nêu ra một vài ý về cách làm cụ thể của bản thân mình khi thực hiện lời dạy đó ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	Câu
	Nội dung

	1
	a. Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.

	2
	c. Nam quốc sơn hà.

	3
	a. Ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm.

	4
	d. Tất cả những ý trên miêu tả cảnh đẹp của thiên nhiên nơi đền Hùng.

	5
	d. Tất cả đều đúng.

	6
	“Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước!”

	7
	c. Đền

	8
	Ví dụ: Nếu em có dịp đến tỉnh Phú Thọ thì em sẽ thành kính dâng hương lên các vua Hùng.

	9
	a/ Giữ gìn vệ sinh thật tốt.

	
	b/ HS nêu một vài cách giữ gìn vệ sinh đúng.  VD: Quét lớp sạch, không xả rác bừa bãi.
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